
SBD Ca thi Ngày thi Phòng thi Lần thi Hình thức thi
Tham gia 

thi
Có bài thi

Đúng 

môn thi

Đủ số 

trang

Điểm thi đã 

công bố trên ht

Thời gian 

làm bài
CBCT1 CBCT2 Ghi chú Kết luận ngày 28.9

1 2020603653 Nguyễn Viết Tiến Đại học 2020DHDKTD02

Công nghệ kỹ thuật 

điều khiển và tự động 

hóa

Khoa Điện FE6017 Kỹ thuật lập trình C 20202FE6017003 Khoa Điện tử 652198 7h45 23/7/2021 1304-A1 1
Thực hành 

+ Vấn đáp

23/07/2021 18:57:55 Nộp bài 

không thành công lên hệ thống 

thi online

x x 0

Nguyễn 

Anh 

Dũng

Phạm 

Thị 

Quỳnh 

Trang

Có nộp 

file bài 

làm

Không đủ điều 

kiện thi bổ sung

2 2018605536 Trần Văn Minh Đại học 2018DHDTTT04 ĐH K13 (2018-2022)
 Khoa Điện 

tử
FE6043 Vi điều khiển nâng cao 20202FE6043004 Khoa Điện tử 597846 7h45 22/06/2021 1305 1

Thực hành + 

Vấn đáp

30/06/2021 16:06:26 Máy tinh, điện 

thoại bị hỏng trong lúc thi (Mất mic, 

camera...)

x x
Lê Tuấn 

Anh

Nguyễn 

Thị Thu 

Hà

Tham gia 

thi (Trễ 

hạn 2 phút 

1 giây)

Khoa rà soát và 

quyết định 

3 2018606300 Dương Trọng Bái Đại học 2018DHDTTT06 ĐH K13 (2018-2022)
 Khoa Điện 

tử
FE6043 Vi điều khiển nâng cao 20202FE6043006 Khoa Điện tử 597936 7h45 22/06/2021 1203 A1

Thực hành + 

Vấn đáp

22/06/2021 09:39:21 Bị out khỏi 

phòng thi và không thể tiếp tục 

tham gia thi (do mất mạng, bị out 

quá 10'....)

x x 1

Trần 

Quang 

Việt

Vũ 

Trung 

Kiên

Đã tham 

gia thi 

thành 

công theo 

kế hoạch

Khoa rà soát và 

quyết định 

4 2019600721 Vũ Hải Nam Đại học 2019DHDTTT01 ĐH K14 (2019-2023)
 Khoa Điện 

tử
FE6002 Điện tử số 20202FE6002001 Khoa Điện tử 552379 7h45 07/06/2021 605 1 Vấn Đáp

22/06/2021 12:17:49 Nộp bài 

không thành công lên hệ thống thi 

online

x x 0

Nguyễn 

Ngọc 

Anh

Nguyễn 

Thị Thu 

Hà

File bài 

không mở 

được

Khoa rà soát và 

quyết định 

5 2018603560 Vũ Văn Quý Đại học 2018DHDTTT03 ĐH K13 (2018-2022)
 Khoa Điện 

tử
FE6043 Vi điều khiển nâng cao 20202FE6043003 Khoa Điện tử 597794 7h45 22/06/2021 1304 1

Thực hành + 

Vấn đáp

22/06/2021 09:34:00 Nộp bài 

không thành công lên hệ thống thi 

online

x x 3
Bùi Thị 

Thu Hiền

Lương 

Thị Hằng

Trong 

File nén 

nộp 1 bài, 

các sv 

khác có 2 

bài

Khoa rà soát và 

quyết định 

6 2020605557 Đặng Hải Hoàng Đại học 2020DHTTMT01  ĐH K15 (2020-2024)
 Khoa Điện 

tử
FE6047 kỹ thuật lập trình nhúng 20202FE6047001 Khoa Điện tử 618065 7h45 02/07/2021 706 1

Thực hành + 

Vấn đáp

02/07/2021 09:16:28 Nộp bài 

không thành công lên hệ thống thi 

online

x x 0
Dương 

Thị Hằng

Nguyễn 

Thị Thu

Nộp file 

khác định 

dạng với 

yêu cầu  

".rar" 

Trễ hạn 4 

phút 11 

giây

Khoa rà soát và 

quyết định 

7 2018603193 Nguyễn Phi Thông Đại học 2018DHDTTT02  ĐH K13 (2018-2022)
 Khoa Điện 

tử
FE6043 Vi Điều Khiển Nâng cao 20202FE6043002 Khoa Điện tử 597724 7h45 22/06/2021 1303 1

Thực hành + 

Vấn đáp

22/06/2021 09:29:37 Nộp bài 

không thành công lên hệ thống thi 

online

x x 2

Phạm 

Xuân 

Thành

Nguyễn 

Anh 

Dũng

Nộp bài 

thành 

công Trễ 

hạn 1 phút 

21 giây

Khoa rà soát và 

quyết định 

8 2018600053 Nguyễn Thanh Dung Đại học 2018DHDTTT01 ĐH K13 (2018-2022)
 Khoa Điện 

tử
FE6006

Điều khiển tự động công 

nghiệp
20203FE6006001 Khoa Điện tử 703512 7h45 05/09/2021 804 1

Thực hành + 

Vấn đáp

04/09/2021 21:05:20 Bị out khỏi 

phòng thi và không thể tiếp tục 

tham gia thi (do mất mạng, bị out 

quá  10',mất điện đột ngột...)

x x 8
Bùi Thị 

Thu Hà

Trương 

Thị Bích 

Liên

Nộp bài 

thành công

Khoa rà soát và 

quyết định 

9 2018603931 Nguyễn Đức Anh Đại học 2018DHDTTT03 ĐH K13 (2018-2022)
 Khoa Điện 

tử
FE6006

Điều khiển tự động công 

nghiệp
20203FE6006001 Khoa Điện tử 703496 7h45 05/09/2021 804 1

Thực hành + 

Vấn đáp

04/09/2021 20:52:44 Nộp bài không 

thành công lên hệ thống thi online
x x 8

Bùi Thị 

Thu Hà

Trương 

Thị Bích 

Liên

Thi thành 

công/Đã 

tổng hợp 

điểm trên 

ĐHĐT 

(Sai ngày 

thi)

Khoa rà soát và 

quyết định 

10 2018605863 Nguyễn Công Trình Đại học 2018DHDTTT05 ĐH K13 (2018-2022)
 Khoa Điện 

tử
FS6043 vi điều khiển nâng cao 20202FE6043005 Khoa Điện tử 597922 7h45 22/06/2021 1306-A1 1

Thực hành + 

Vấn đáp

22/06/2021 09:52:41 Nộp bài không 

thành công lên hệ thống thi online
x x 6

Đinh Thị 

Kim 

Phượng, 

Nguyễn 

Thị Thu

Nguyễn 

Văn 

Tùng, 

Phạm Văn 

Chiến

- TT Bản 

nháp 

(chưa nộp)

- bài đã 

được chấm

Khoa rà soát và 

quyết định 

11 2018606468 Nguyễn Đình Hiệp Đại học 2018DHDTTT06 ĐH K13 (2018-2022)
 Khoa Điện 

tử
FE6006 Vi điều khiển nâng cao 20202FE6043005 Khoa Điện tử 597892 7h45 22/06/2021 1306 1

Thực hành + 

Vấn đáp

25/06/2021 19:55:50 Nộp bài không 

thành công lên hệ thống thi online
x x 5

Đinh Thị 

Kim 

Phượng, 

Nguyễn 

Thị Thu

Nguyễn 

Văn 

Tùng, 

Phạm Văn 

Chiến

- TT Bản 

nháp 

(chưa nộp)

- bài đã 

được chấm

Khoa rà soát và 

quyết định 

12 2018606113 Nguyễn Đình Phúc Đại học 2018DHDTTT06 ĐH K13 (2018-2022)
 Khoa Điện 

tử
FE6043 Vi điều khiển nâng cao 20202FE6043006 Khoa Điện tử 597980 7h45 22/06/2021 1203 1

Thực hành + 

Vấn đáp

22/06/2021 20:22:18 Máy tinh, điện 

thoại bị hỏng trong lúc thi (Mất mic, 

camera...)

x x 3,5
Lê Tuấn 

Anh

Trần 

Quang 

Việt, Vũ 

Trung 

Kiên

- TT Bản 

nháp 

(chưa nộp)

- bài đã 

được chấm

Khoa rà soát và 

quyết định 

13 2018601594 Tô Quang Khải Đại học  2018DHTTMT01 ĐH K13 (2018-2022)
 Khoa Điện 

tử
0803155 Mạng máy tính (KTMT) 202020803155001 Khoa Điện tử 552305 13h15 07/06/2021 604 1

Bài tập lớn  

+ Vấn đáp

13/06/2021 13:36:43 Máy tinh, 

điện thoại bị hỏng trong lúc thi
x 5

Bùi Thị 

Thu Hiền

-Nguyễn 

Thị Thu 

- Trần 

Quang  

Việt 

Ngày 

công bố 

điểm 14/6

Khoa rà soát và 

quyết định 

14 2018606561 Nguyễn Văn Long Đại học 2018DHKTOT07 ĐH K13 (2018-2022)
Khoa Công 

nghệ Ô tô
FE6014 Kỹ thuật điện tử 20202FE6014006 Khoa Điện tử 558470 7h45 10/06/2021 304 1

Thực hành + 

Vấn đáp

14/06/2021 15:04:04 Bị out 

khỏi phòng thi và không thể 

tiếp tục tham gia thi (do mất 

mạng, bị out quá 10'....)

x x 5

Hà Thị 

Phương - 

(09819234

15) - Điện 

tử

Vũ Thị 

Hoàng 

Yến - 

(09724029

63) - Điện 

tử

Khoa rà 

soát và 

quyết 

định

Khoa rà soát và 

quyết định 

15 2018606041 Lương Xuân Khải Đại học 2018DHDIEN06 ĐH K13 (2018-2022) Khoa Điện FE6014 Kỹ Thuật Điện Tử 20202FE6014006 Khoa Điện tử 558464 7h45 10/06/2021 304 1
Thực hành + 

Vấn đáp

16/06/2021 12:35:16 Bị out khỏi 

phòng thi và không thể tiếp tục 

tham gia thi (do mất mạng, bị out 

quá 10'....)

x x 0
Hà Thị 

Phương

Vũ Thị 

Hoàng 

Yến - 

(0972402

963) - 

Điện tử

Bản nháp 

(chưa 

nộp).Trễ 

hạn 1 phút 

24 giây

Khoa rà soát và 

quyết định 

16 2020600455 Nguyễn Đức Thiện Đại học 2020DHDKTD01  ĐH K15 (2020-2024) Khoa Điện FE6017 Kĩ Thuật Lập Trình C 20202FE6017002 Khoa Điện tử 652119 7h45 23/07/2021 1303 Vấn Đáp

20/07/2021 22:06:03 Máy vi tính, 

điện thoại bị hỏng trong lúc thi (Mất 

mic, camera...)

x x 5,5
Dương 

Thị Hằng

Nguyễn 

Thị Thu

Đã tổng 

hợp điểm 

trên 

ĐHĐT

Khoa rà soát và 

quyết định 

17 2020600814
Nguyễn Hậu Quốc 

Khánh
Đại học 2020DHDKTD01  ĐH K15 (2020-2024) Khoa Điện FE6017 Kỹ thuật lập trình C 20202FE6017002 Khoa Điện tử 652089 7h45 23/07/2021 1303-A1 1 Vấn Đáp

20/07/2021 22:58:40 Bị out khỏi 

phòng thi và không thể tiếp tục tham 

gia thi (do mất mạng, bị out quá  

10',mất điện đột ngột...)

x x 8,5
Dương 

Thị Hằng

Nguyễn 

Thị Thu

Đã tổng 

hợp điểm 

trên 

ĐHĐT 

(Sai ngày 

thi)

Khoa rà soát và 

quyết định 

18 2018606560 Phạm Thế Anh Đại học 2018DHDIEN07 ĐH K13 (2018-2022) Khoa Điện FE6017 Kỹ thuật lập trình C 20202FE6017001 Khoa Điện tử 548916 7h45 06/06/2021 703 1 Vấn đáp

13/06/2021 15:11:36 Nộp bài 

không thành công lên hệ thống 

thi online

x x 2

Nguyễn 

Anh Dũng 

- 

(09891986

88) - Điện 

tử

Nguyễn 

Thị Thu - 

(09069685

65) - Điện 

tử

Khoa rà 

soát và 

quyết 

định

Khoa rà soát và 

quyết định 

Mã lớp học phần
Đơn vị quản lý học 

phần

Thông tin kế hoạch thi sinh viên chưa thi thành công

Nội dung sinh viên báo lỗi

TT Khảo thí xác nhận

2. DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ BÁO LỖI VỀ TRUNG TÂM KHẢO THÍ ĐỐI VỚI MÔN THI TRỰC TIẾP, CẦN KHOA RÀ SOÁT VÀ QUYẾT ĐỊNH

STT Mã SV Họ và tên SV
Hệ đào 

tạo
Tên lớp hành chính Khóa đào tạo

Đơn vị 

quản lý SV
Mã môn thi Tên môn thi



19 2020604952 Thái Đình Chiến Đại học 2020DHDKTD03  ĐH K15 (2020-2024) Khoa Điện FE6017 Kĩ thuật lập trình C 20202FE6017004 Khoa Điện tử 656236 7h45 21/07/2021 1303-A1 1 Vấn Đáp

21/07/2021 09:55:21 Có link 

zoom phòng thi nhưng không vào 

được

x 7
Bùi Như 

Phong

Nguyễn 

Anh 

Dũng 

Có nộp 

bài của 

phiên 1

Khoa rà soát và 

quyết định 

20 2019604773 Nguyễn Tiến Đức Đại học 2019DHNHIE02 ĐH K14 (2019-2023) Khoa Điện FE6014 Kỹ thuật điện tử 20202FE6014006 Khoa Điện tử 558447 7h45 10/06/21 304 - A9 1 Vấn đáp
Em gửi file lên hệ thống và bị lỗi 

không mở được ạ
x x 2

Hà Thị 

Phương

Vũ Thị 

Hoàng 

Yến

Có nộp 

file bài 

làm

Khoa rà soát và 

quyết định 

Các đ.c GVCN (Kiều Thanh Uy+ Lưu Thị Huyền) gửi thông báo và liên hệ trực tiếp qua điện thoại với các SV (đối với các SV của khoa khác quản lý cần phối hợp với GVCN của các khoa đó để lấy thông tin liên hệ) trong ngày 01/10/2021 để ghi nhận thông tin báo lỗi của SV (Lý do lỗi, đã báo lỗi với những 

ai, báo lỗi qua phương tiện nào, minh chứng đã báo lỗi, thời gian báo lỗi...) . GVCN sau khi liên hệ và ghi nhận các thông tin báo lỗi cần gửi danh sách cho các đ.c TBM quản lý học phần tương ứng trước 09h00 ngày 02/10/2021. Các đ.c TBM yêu cầu các GV liên quan rà soát hồ sơ ca thi (ghi âm, ghi hình, 

phiếu chấm điểm, bài nộp của sinh viên…) để xác minh thông tin báo lỗi của SV, sau đó gửi lại file đã xác minh cho GVCN trước 11h30 ngày 05.10.2021.


